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 NGHỆ CƠ KHÍ
	Thời gian

thực hiện
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DỤNG CỤ NGHỀ HÀN - KÝ HIỆU MỐI HÀN, QUE HÀN
	Lớp


	Bài
	Số tiết

	
	Từ: 
Đến: 
	
	
	    2
	 4

	I. MỤC TIÊU
Kiến thức:
  - Trình bày được các ký hiệu, quy ước của mối hàn. 

  - Phân biệt được các loại máy hàn điện hồ quang tay, đồ gá, kính hàn, kìm 

hàn và các dụng cụ cầm tay. 

  - Trình bày được nguyên lý quá trình hàn. 

  - Nêu được các liên kết hàn cơ bản. 

- Nêu được ảnh hưởng của quá trình hàn hồ quang tay tới sức khỏe công 

nhân hàn. 

  - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh môi trường. - Nắm vững nguyên lý và các thông số, vận hành được máy hàn biết sử dụng các dụng cụ nghề hàn

- Nắm vững và biết thao tác vận hành sử dụng bảo quản các dụng cụ, máy hàn, thiết bị thực tập hàn

- Đọc được ký hiệu mối hàn , ký hiệu que hàn

Kỹ năng  
- Phân biệt được các loại que hàn thép các bon thấp theo ký mã hiệu, hình 

dáng bên ngoài. 

- Trình bày được các loại khuyết tật trong mối hàn.

- Nắm vững nguyên lý và các thông số, vận hành được máy hàn biết sử dụng các dụng cụ nghề hàn
Thái độ : - Thực hiện đúng kỹ thuật, an toàn lao động, sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ. 

II . NỘI DUNG
A. Hướng dẫn sử dụng thiết bị hàn máy hàn dụng cụ nghề hàn

1.1 Máy hàn  
Yêu cầu đối với máy hàn hồ quang tay 

 1) Điện  thế không tải của máy phải hơi cao hơn điện  thế khi hàn  , đồng  thời không  gây nguy hiểm khi sử dụng (Uo < 80 V ) 

- Đối với nguồn điện xoay chiều U0 = 55 ÷ 80 V, Uh = 25 ÷ 45 V 

- Đối với nguồn điện một chiều  U0  = 30 ÷ 55 V, Uh = 16 ÷ 35 V 

2) Khi hàn thường xảy ra hiện tượng ngắn mạch, lúc này cường độ dòng điện rất lớn, dòng điện lớn  không những  làm  nóng chảy nhanh  que hàn  và vật hàn mà còn phá hỏng máy. Do đó trong quá trình hàn không cho phép dòng điện ngắn mạch Iđ quá lớn:  

Iđ = (1,3 ÷ 1,4 )Ih. 

3) Tùy thuộc vào sự thay đổi của chiều dài hồ quang, điện thế công tác của máy hàn điện phải có sự thay đổi nhanh chóng cho thích ứng.
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1.2 Mặt nạ hàn, kính hàn

   Mặt nạ: Là một loại dụng cụ dùng để bảo hộ đầu và mắt của thợ hàn khỏi bị kim loại nóng chảy bắn vào. Ngăn cản sự ảnh hưởng của những quang tuyến có hại phát ra từ hồ quang điện. Mặt nạ gồm hai loại là loại đội vào đầu và loại cầm tay. Mặt nạ thường rất nhẹ và chắc chắn, được làm bằng bìa các tông, nhựa phíp, có màu đen hoặc màu nâu…Đằng trước có khung kính để lắp kính bảo 

hộ mắt, bên trong có lẫy lò xo để giữ miếng kính bảo hộ mắt.
  Kính hàn:   

Ngăn cản sự ảnh hưởng của những quang tuyến có hại phát ra từ hồ quang điện. Mặt nạ gồm hai loại là loại đội vào đầu và loại cầm tay. Mặt nạ thường rất nhẹ và chắc chắn, được làm bằng bìa các tông, nhựa phíp, có màu đen hoặc màu nâu…Đằng trước có khung kính để lắp kính bảo hộ mắt, bên trong có lẫy lò xo để giữ miếng kính bảo hộ mắt.
Miếng kính màu: Có tác dụng giảm bớt cường độ ánh sáng hồ quang mặt khác còn có tác dụng lọc tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Thợ hàn thông qua miếng kính bảo hộ mà quan sát vùng nóng chảy nắm vững quá trình hàn.
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1.3 kim hàn;  Kìm hàn để cặp điện cực (que hàn)
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- Tác dụng của kìm hàn: Dẫn điện và cặp chặt que hàn, cấu tạo của kìm hàn tốt xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc hàn. 

- Phân loại: Kìm hàn được chia làm 2 loại 300A và 500A 

- Yêu cầu của kìm hàn: Tính năng dẫn điện tốt, trọng lượng nhẹ, thay đổi que hàn dễ dàng. Bộ phận dẫn điện của kìm hàn làm bằng đồng, tiết diện của nó to hay nhỏ do dòng điện hàn quyết định. Tay cầm làm bằng chất cách điện, dựa vào lò xo cặp chặt các loại que hàn có đường kính khác nhau theo các chiều khác nhau.                                                                               
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1.4 Dây hàn
1.5 búa gõ xỉ 
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1.6  bàn chải sắt       
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1.7  Tủ sấy que hàn 
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II  Ký hiệu mối hàn , ký hiệu que hàn

1.2 ký hiệu mối hàn                        
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1.3Các vị trí hàn trong không gian   
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1.3 Ký hiệu que hàn

 Trong  hàn hồ  quang  tay,  que  hàn  có  chức năng vừa dẫn  điện,  gây  và  duy  trì hồ quang, vừa bổ sung kim  loại cho mối hàn, vừa  tham gia vào các quá  trình hóa  lý và  luyện kim khi hàn để hình thành mối hàn đạt chất lượng mong muốn. 
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3. Ký hiệu que hàn theo tiêu chuẩn Việt Nam
   Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 

     * Que hàn thép các bon thấp và thép hợp kim thấp TCVN 3734 -89. 

  Cấu trúc chung của ký hiệu que hàn có dạng như sau : 

           N  XX    X     X 

                (1)    (2)   (3) 

N   : Que hàn. 

(1) : Có hai chữ số chỉ giới hạn bền kéo tối thiểu (KG /mm2) và chỉ tiêu   khác chỉ cơ tính mối hàn (Bảng TCVN 3223 -89) 

(2) : Có một chữ số (6) chỉ loại dòng điện một chiều và phương pháp đấu  (DC +)  với que hàn . 

(3): Có một chữ in hoa chỉ hệ vỏ thuốc bọc của que hàn:  A (Axít), B  (Bazơ), R (Rutin) …
      * Que hàn thép chịu nhiệt (có cấu trúc như sau)     

      Hn       Cr XX     Mo XX    V XX    .....    – XXX         X 

                    (1)            ( 2)         ( 3)       (4)         (5)          (6) 

Hn : Chỉ que hàn thép hợp kim chịu nhiệt . 

(1) : Crôm và hàm lượg tính theo phần nghìn . 

(2) : Molip đen và hàm lượng của nó tính theo phần nghìn . 

(3) : Vanađi và hàm lượng của nó tính theo phần nghìn . 

(4) : Nguyên tố hợp kim khác và hàm lượng của nó tính theo phần nghìn . 

(5) : Nhiệt độ làm việc lớn nhất (OC). 

(6) : Nhóm vỏ bọc  (A, B , R ... ).                   

Ví dụ : Hb. Cr 05. Mo 10 .V04  – 450R .
* Que hàn thép bền nhiệt và không gỉ nhiệt  (có cấu trúc như sau ). 

  Hb .   Cr XX       Ni XX         Mn XX …             - XXX      X  

                 ……………………………(1)  .................................(2) .........(3)
    Hb: Chỉ que hàn thép bền nhiệt và không gỉ . 

(1): Ký hiệu các nguyên tố hợp kim Cr, Ni , Mn  và các nguyên tố   khác (nếu có) cùng hàm lượng tương ứng của chúng tính theo 

phần % .Nếu không có các chữ số kém theo thì hàm lượng của các nguyên tố đó là xấp xỉ 1% . 

(2) : Là nhiệt độ làm việc ổn định của mối hàn (0 C) . 

(3) : Nhóm vỏ bọc  (A , B ...) 

Ví dụ : Hb Cr18 Ni8 Mn – 600 B .
* Que hàn thép hợp kim có độ bền cao (có cấu trúc như sau).     

    Hc        XX       Cr XX        Mn XX       W XX …       XXX        -   X 

                   (1)       ………………….........(2) …………. (3)……….(4) 

            Hc : Chỉ que hàn thép hợp kim có độ bền cao . (1)  : Gới hạn bền kéo tối thiểu (Tính theo KG/ mm2). (2)  : Ký hiệu các nguyên tố hợp kim Cr, Mn, W và các nguyên tố khác (nếu có) với hàm lượng tương ứng của chúng tính theo phần trăm, nếu không có các chữ số kèm theo thì hàm lượng của các nguyên tố xấp xỉ 1% . (3)  : Nhiệt độ làm việc ổn định của các mối hàn0C . (4)  : Nhóm vỏ thuốc bọc que hàn (A, B...). 

    Ví dụ:  Que hàn có ký hiệu   Hc .60.Cr18. V.W.Mo - B   
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